
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 40B/19, Đường DT 743, Tổ 19, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

15/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÀY PHAN TÂN

3703098770

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc 
và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục

7410

6. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác); Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4690

7. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Gia công hàng dệt sẵn (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in, gia 
công hàng đã qua sử dụng)

1392

8. Sản xuất giày, dép 1520(Chính)

9. In ấn 1811

10. Dịch vụ liên quan đến in 1812

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

13. Bốc xếp hàng hóa 5224

14. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÀY PHAN TÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0932647399
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 045093008380

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 40B/19, Tổ 19, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 40B/19, Tổ 19, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

PHAN NGỌC TÂN Nam
16/10/1993 Kinh Việt Nam

06/10/2022 Cục cảnh Sát Quản Lý hành Chính về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       045093008380
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 40B/19, Tổ 19, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 40B/19, Tổ 19, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN NGỌC TÂN Nam

16/10/1993 Kinh Việt Nam

06/10/2022 Cục cảnh sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự 
Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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